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	Giáo án số:....01.
	Thời gian thực hiện:..6h..

Bài học trước
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 2018


Tên bài: Uốn và cắt ống 
Mục tiêu của bài: 
- Trình bày phương pháp uốn và cắt đường ống bằng phương pháp gia công  nguội  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Cắt được đường ống đảm bảo đúng kích thước lắp đặt và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về mặt cắt 

- Uốn được đường ống vuông góc và cung tròn.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dụng cụ uốn ống; gia công ống. bộ nong ống.

- Cưa, dũa, kềm, kẹp ống...
Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv
I. Ổn định lớp học:     điểm danh , nhắc nhở.   Thời gian:. 20’.............................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở,  trao đổi phương các công việc thực tế của nghề nhiệt lạnh:

- hàn

- đi ống gíó

- nối ống đồng

	Thuyết trình, nêu vấn đề: 

- các  nơi thưc hiện.

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công nghệ; 

1..Xác định kích thước để uốn ống cho phù hợp với việc lắp
2.Thực hành cắt, uốn ống 2.1.Cắt ống



2.1.1Chuẩn bị dụng cụ và xác định vị trí cắt ống

2.1.2.Cắt đường ống theo kích thước và đảm bảo yêu cầu mặt cắt

2.1.3. Làm sạch mặt cắt 

2.2. Uốn đường ống :                - Chuẩn bị dụng cụ uốn ống, xác định vị trí uốn          - Uốn ống vuông góc với bán kính cong

- Uốn ống theo cung tròn          - Kiểm tra và điều chỉnh ống sau khi uốn

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp                                           

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 

Trực quan

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát

Quan sát


	10’

10’

10’

10’

10’

10’

10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1..Xác định kích thước 2.Thực hành Cắt ống 

3.Uốn đường ống 

4.Kiểm tra và điều chỉnh ống sau khi uốn

5. An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	140’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo

	Thuyết trình 

Tổng kết 

	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi


	15’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ....năm 2018.

Giảng viên


	Giáo án số:....02.
	Thời gian thực hiện:..12h..

Bài học trước: Uốn và cắt ống
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 2018


Tên bài: Hàn ống và phụ kiện                                       
Mục tiêu của bài: 
- Trình bày phương pháp hàn ống và phụ kiện.
- Hiểu được phương pháp hàn ống và phụ kiện.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Lập được quy trình hàn ống  và  phụ kiện  hợp lý.

- Hàn được ống và phụ kiện với các kích thước, hình dáng khác nhau đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dụng cụ hàn ống và phụ kiện.
- Cưa, dũa, kềm, kẹp ống...
Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv
I. Ổn định lớp học:     điểm danh , nhắc nhở.   Thời gian:. 20’.............................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở,  trao đổi phương các công việc thực tế của nghề nhiệt lạnh:

- hàn

- đi ống gíó

- nối ống đồng

	Thuyết trình, nêu vấn đề: 

- các  nơi thưc hiện.

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công nghệ; 

1.Phương pháp hàn ống và phụ kiện.

1.1.Kỹ thuật hàn ống và phụ kiện

1.2.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa

2.Thực hành

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị

2.3.Trình tự tiến hành

- Hàn ống với bích nối:


+ Gá, đính ống với bích nối


+ Hàn ống với bích nối


+Kiểm tra, hiệu chỉnh 

- Hàn ống với cút nối:


+ Gá, đính ống với cút nối


+ Hàn ống với cút nối


+Kiểm tra, hiệu chỉnh

- Hàn ống với ống


+ Gá, đính ống với ống


+ Hàn ống với ống


+ Kiểm tra, hiệu chỉnh
Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 
Trực quan
Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thuyết trình 
Trực quan

Thực hành cụ thể
Thực hành cụ thể


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
Quan sát

Quan sát

Quan sát

Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi

Quan sát
Quan sát
Quan sát


	10’

10’

10’

10’

10’

10’

10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1..Xác định 

2.Uốn đường ống 

3.Kiểm tra và điều chỉnh ống sau khi hàn.
4. An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	140’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo

	Thuyết trình 

Tổng kết 

	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi


	15’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ....năm 2018.

Giảng viên


	Giáo án số:....03.
	Thời gian thực hiện:..12h..

Bài học trước: Hàn ống và phụ kiện                                       
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 2018


Tên bài: Lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích        
Mục tiêu của bài: 
- Trình bày cấu tạo mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích.

- Lập được quy trình lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích hợp lý 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dụng cụ hàn ống và phụ kiện.
- Cưa, dũa, kềm, kẹp ống...
Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv
I. Ổn định lớp học:     điểm danh , nhắc nhở.   Thời gian:. 20’.............................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở,  trao đổi phương các công việc thực tế của nghề nhiệt lạnh:

- hàn

- đi ống gíó

- nối ống đồng

	Thuyết trình, nêu vấn đề: 

- các  nơi thưc hiện.

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công nghệ; 

1. mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự tiến hành lắp ráp

2.4. Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  
Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 
Trực quan
Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
Trực quan


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
Quan sát

Quan sát

Quan sát
Ghi nhận.

Nêu thắc mắc
trả lời câu hỏi
Quan sát

	10’

10’

10’

10’

10’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định 

2.Trình tự tiến hành lắp ráp
3.Kiểm tra và điều chỉnh ống sau khi hàn.
4. An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	140’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo

	Thuyết trình 

Tổng kết 

	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi


	15’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ....năm 2018.

Giảng viên


	Giáo án số:....04.
	Thời gian thực hiện:..12h..

Bài học trước: Lắp ráp đường ống bằng bu lông và mặt bích        
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 2018


Tên bài: Lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu        
Mục tiêu của bài: 
- Trình bày cấu tạo của mối ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu 
-  Lập được quy trình lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu hợp lý
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dụng cụ hàn ống và phụ kiện.
- Cưa, dũa, kềm, kẹp ống...
Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv
I. Ổn định lớp học:     điểm danh , nhắc nhở.   Thời gian:. 20’.............................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở,  trao đổi phương các công việc thực tế của nghề nhiệt lạnh:

- hàn

- đi ống gíó

- nối ống đồng

	Thuyết trình, nêu vấn đề: 

- các  nơi thưc hiện.

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công nghệ; 

1. Mối  ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự tiến hành lắp ráp

2.4.Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  
4.Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 
Trực quan
Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
Trực quan

	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
Quan sát

Quan sát

Quan sát
Ghi nhận.

Nêu thắc mắc
trả lời câu hỏi
Quan sát
	10’

10’

10’

10’

10’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định 

2.Trình tự tiến hành lắp ráp
3.Kiểm tra và điều chỉnh ống sau khi hàn.
4. An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	140’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo

	Thuyết trình 

Tổng kết 

	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi


	15’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ....năm 2018.

Giảng viên


	Giáo án số:....05.
	Thời gian thực hiện:..12h..

Bài học trước: Lắp ráp đường ống bằng ống nối ren 2 đầu                
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày…/  / 2018


Tên bài: Lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn                       
Mục tiêu của bài: 
- Trình bày cấu tạo của mối ghép đường ống bằng khớp nối côn 

-  Lập được quy trình đường ống bằng khớp nối côn lắp ráp hợp lý. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Lắp ráp được hệ thống đường ống đạt yêu cầu kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh Công nghiệp.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dụng cụ hàn ống và phụ kiện.
- Cưa, dũa, kềm, kẹp ống...
Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 5 Sv
I. Ổn định lớp học:     điểm danh , nhắc nhở.   Thời gian:. 20’.............................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở,  trao đổi phương các công việc thực tế của nghề nhiệt lạnh:

- hàn

- đi ống gíó

- nối ống đồng

	Thuyết trình, nêu vấn đề: 

- các  nơi thưc hiện.

- các bước tham khảo


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Hướng dẫn thực hiện công nghệ; 

1. Mối  ghép đường ống bằng khớp nối côn 

1.1. cấu tạo mối ghép đường ống bằng khớp nối côn 

1.2.Phương pháp lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn 

1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.Thực hành lắp ráp 

2.1.Đọc bản vẽ

2.2.Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ

2.3.Trình tự lắp ráp đường ống bằng khớp nối côn 

2.4.Kiểm tra và điều chỉnh sau khi lắp ráp   

3. An toàn và vệ sinh công nghiệp  

Phân công vị trí luyện tập
	Thuyết trình 
Trực quan
Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể

Thực hành cụ thể
Thuyết trình 
Trực quan


	Ghi nhận.

Nêu thắc mắc

trả lời câu hỏi
Quan sát

Quan sát

Quan sát
Ghi nhận.

Nêu thắc mắc
trả lời câu hỏi
Quan sát

	10’

10’

10’

10’

10’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng

1.Xác định 

2.Trình tự tiến hành lắp ráp
3.Kiểm tra và điều chỉnh ống sau khi hàn.
4. An toàn và vệ sinh công nghiệp                            
	Quan sát


	Thực hành cụ thể theo các bước hướng dẫn

	140’



	4
	Huớng dẫn kết thúc
- Nhận xét kết quả rèn luyện, 

- Lưu ý các sai sót và cách khắc phục,

- Kế hoạch hoạt động tiếp theo

	Thuyết trình 

Tổng kết 

	Ghi nhận.

trả lời câu hỏi


	15’



	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các bài tập theo hướng dẫn.
	Gv phân tích các công việc để sv chuẩn bị 

	5’




IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	               Trưởng tổ môn
	Tp. HCM, ngày.....tháng ....năm 2018.

Giảng viên





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: Gia công lắp đặt đường ống.


                                  Lớp : …………………Khoá : ………………


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………..


                                  Năm học:.........................................................





















































Quyển số:.......











